
 

 

Salbutamol
Salbutamol 2 mg
 

 

 

 

 

 

'THẰNHPHẤN:MỗIviên nênchữa CHỐNGCHỈBỊNH:
~SalbdamolsdffattươngđươngSalb#smol.. 2mg| -Dịứngvớimộttrongcác
~Tảđược vitai| thànhphầncủa thuốc.

'Phạnữcôtaivàchocơnbù
calĐỊNH:

~Dũngtrong thấmđồ chứcnănghôhấp, BẢOQUẦN:Du 25C. tránh
~ĐiỂutrịhen,ngâncothất phế quản đo gắng sức. | anhsing
~ĐiểutrịtícnghễnđườngđỈn khihồiphụcđược
- Viãm phế quản mạn tính, giãn phế nang SOK:

 

  
CACHDUNG VA LIEUDONG: Dingtống,

-Liểuđùng chỉđịnhtheotừngcáthể,vì hẹn|+mộtbánhtiếntriển theothời gian với
mứcđộ nặngngkhácnhan
+Ng$ôilô 2 - 4mọláa, 3 - 4lắn/ngày, cóthếtăngliếuđến 8mọđần. Vingười cao

thổi hoặcngxớirẤt nhạycắmvớicác thuốckịchthíchbeta, thịnénbấtđầuvới lếu 2
mẹ/lfn,3-4lắn/hoy.
+ Trẻem2 ~8tit † ~ 2 mọđắn, 3 -4lất/ngày
+ Trẻ em trên 8tết.2mọđẤn,3-4 n/ngày
~BÉphòngcmhengắng sức.Nguới lên tống 4mg, trễem Noe tống 2mg, trước khí
vậnđộng2gi.
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2. Nhãn trung gian:

a). Nhãn hộp 1 chai x 100 viên nén.
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Salbutamol

THÀNH PHẤN: Mỗi viên nén chứa
~ Salbutamol sulfat tương đương
Salbutamol.

~ Tả dược...... ". đủ
CHi BINH, CACH DUNG & LIEU DUNG,
CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC,
TÁC DỤNG PHỤ VÀ NHỮNG ĐIỂU CẨN
LƯU Ý: Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử
dụng.

BẢ0QUẢN: Dưỡi 25°C,tranh anh sáng

 

TIÊU CHUẨN ÁP DUNG: TCCS

ĐỂXA TẤM TAYCỦATRỀEM
ĐỌC KỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG

ÔNG TYTỔ PHAN XUẤT NHẬPKHẨU Y TẾ DOMESCO
E8 ốc 3)-TP.Ca Lĩnh-Đón Thấp
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Salbutamol

COMPOSITION: Each tablet contains:
- Salbutamol sulfate equivalent to

Salbutaml................................ 2 IỢ

~ Exciplents..... = `.

PRECAUTIONS: Read the package insert.

STORAGE: Below 25°C, protect from light.

REGISTRATION NUMBER:

MANUFACTURER'S SPECIFICATION

KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN
READCAREFULLYTHEINSTRUCTIONSBEFOREUSE

DOMESCOMEDICALIMPORTEXPORTJOINT-STOCKCORP.
‘65Nationalroad 30 - CaoLanhCity - DongThap Province
(AchievedISO9001 :2008 &ISOAEC 17025certification)
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3. Toa hướng dẫn sử dụng thuốc
 

 

Toa hướng dẫn sử dụng:

SALBUTAMOL

* Thành phần: Mỗi viên nén chứa
~ Salbutamol sulfat tương đương Salbutamol
~ Tá được: Tỉnh bột ngô, Starch 1500, Dicalci phosphat, Mau Erythrosin, Màu Patent blue, Magnesi stearat.

* Dạng bào chế: Viên nén.
* Qui cách đóng gói:
~ Chai 100 viên.

* Được lực học:

Salbutamol có tác dụng chọn lọc kích thích các thụ thể beta; (có ở cơ trơn phế quản, cơ tử cung, cơ trơn mạch máu) và it tac dụng,

tới các thụ thể beta; trên cơ tim nên có tác dụng làm giãn phế quản và ít tác dụng trên tim.

* Dược động học:
~ Dược động học củathuốc phụ thuộc vào cách=

 

. vira du 1 vién nén 

~ Dùng đường uống, một lượng thuốc lớn qua gan roi vào máu, do đó sinh khả dụng tuyệt đối của salbutamol khoảng 40%. Nồng

độ trong huyết tương đạt mức tối đa sau khi uống 2 - 3 giờ. Chỉ có 5% thuốc được gan vào các protein huyết tương. Thời gian

bán thải từ 5 đến 6 giờ. Khoảng 50% lượng thuốc được chuyển hóa thành các dạng sulfo liên hợp (không có hoạt tính).Thuốc

được đào thải chủ yêu qua nước tiểu (75 - 80%) dưới dạng còn hoạt tính và các dạng không còn hoạt tính.

* Chỉ định:
- Dùng trong thăm dò chức năng hô hấp.
- Điều trị hen, ngăn co thắt phế quản do gắng sức.
- Điều trị tắc nghẽn đường dẫn khí hồi phục được.
- Viêm phế quản mạn tính, giãn phế nang. W

* Chống chỉ định: 7
~ Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai và cho con bú.

* Thận trọng:
~ Khi dùng liều thông thường mà kém tác dụng thì thường do đợt hen nặng lên. Trường hợp đó thẩy thuốc cần dặn người bệnh

phải trở lại khám bệnh ngay chứ không được tựý tăng liều tối đa đã được dặn trước đó.

~ Trong thuốc có hoạt chất có thể gây kết quả dương tính đối với các xét nghiệm tìm chất doping ở các vận động viên thể dục thể

thao.
~ Phải hết sức thận trọng khi sử dụng salbutamol uống cho người bị cường giáp, rối loạn nhịp thất, bệnh cơ tim tắc nghẽn, rối

loạn tuần hoàn động mạch vành, tăng huyết áp, đái tháo đường, người bệnh đang dùng IMAO (thuốc ức chế enzym monoamine

oxydase) hay thuốc ức chế beta. Trong các trường hợp này, có thể dùng dưới dạng khí dung.

~ Cần thận trọng khi dùng các dạng salbutamol đối với người mang thai để điều trị co thắt phế quản vì thuốc tác động đến cơn co

tử cung nhất là trong 3 tháng đầu mang thai. -
~ Khi chỉ định salbutamol, ms phải giảm liều thuốc kích thích beta khác nếu đang dùng.
* Tương tác thuốc:

~ Tránh dùng kết hợp với các thuốc chủ vận beta không chọn lọc.
- Không nên dùng kết hợp salbutamol với các thuốc chẹn beta (như propranolol).

- Cần thận trọng khi người bệnh có dùng thuốc chống đái tháo đường. Phải theo đối máu và nước tiểu vì salbutamol có khả năng,

làm tăng đường huyết. Có thể chuyển sang ding insulin.
~ Khi chỉ định salbutamol cần phải giảm liều thuốc kích thích beta khác nếu đang dùng thuốc đó để điều trị.
* Tác dụng phụ: `

~ Thường gặp: Đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, run đầu ngón tay.
~ Hiểm gặp: Co thắt phế quản, khô miệng, họng bị kích thích, ho và khản tiếng, hạ kali huyết, chuột rút, dễ bị kích thích, nhức
đầu, phù, nổi mày đay, hạ huyết áp, trụy mạch, buồn nôn, nôn.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

* Phụ nữ có thai và cho con bú:
- Chưa có công trình nghiên cứu quy mô nào ở người mang thai. Tuy vậy, khi dùng cần thận trọng cân nhắc lợi hại.
- Hiện nay chưa biết salbutamol có tiết vào sữa mẹ không, nhưng vì khả năng gây quái thai ở một số súc vật, nên cần thận trọn# 4

khi dùng thuốc cho người mẹ cho con bú. 4
* Thuốc không ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy móc. 4

* Cách dùng và liều dùng: Dùng uống 3
~ Liều dùng chỉ định theo từng cá thể, vì hen là một bệnh tiến triển theo thời gian với mức độ nặng nhẹ khác nhau.
+ Người lớn: 2 - 4 mg/lần, 3 - 4 lần/ngày, có thể tăng liều đến 8 mg/lần. Với người cao tuổi hoặc người rất nhạy cảm với các

thuốc kích thích beta; thì nên bắt đầu với liều 2 mg/lần, 3 - 4 lần/ngày.
+Trẻ em 2 - 6tuổi: 1 2 mg/lần,3 - 4 lần/ngày.
+ Trẻ em trên 6 tuổi: 2 mg/lần, 3 - 4 lan/ngay.

~ Đề phòng cơn hen gắng sức: Người lớn uống 4 mg, trẻ em lớn uống 2 mg, trước khi vận động 2 giờ.  
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* Quá liều và xử trí: -
- Tùy theo mức độ nặng nhẹ có thể biểu hiện một số các triệu chứng như: Khó chịu, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn

nôn, bồn chồn, run các đâu chỉ, tìm đập nhanh, loạn nhịp tim, biến đổi huyết áp, co giật, có thể hạ kali huyết.

- Xử trí: Nếu ngộ độc nặng, ngừng dùng salbutamol ngay, rửa dạ dày, điều trị các triệu chứng. Cho thuốc chen beta (vi dy
metoprolol tartrat) nếu thấy cân thiết và phải thận trọng vì có nguy cơ dẫn đến co thắt phế quản. Việc điều trị phải được tiến
hành trong bệnh viện.

* Khuyến cáo:
~ Không dùng thuốc quá hạn dùng ghỉ trên nhân.
- Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.
- Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ.
- Dé xa tim tay trẻ em.
* Bao quan:
~ Dưới 25°C, tránh ánh sáng.
- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất \ /
* Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở
  Nơi sản xuất và phân phối

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU Y TE DOMESCO
Địa chỉ: 66 - Quốc lộ 30 — Phường Mỹ Phú - TP Cao Lãnh - Đồng Tháp

poneco Điện thoại: ( 067) 3859370 - 3852278
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cơ sở đăng ký và sản xuất sứ
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